
STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm TBHT Điểm cộng Điểm xét HB ĐRL Loại HB Mức HB

1 118120003 Võ Thị Diệu 4/6/1994 12KX1 9.13 0.3 9.43 95 XUẤT SẮC 500,000    

2 118120041 Trần Thị Hồng Phúc 6/14/1994 12KX1 8.74 0.2 8.94 92 GIỎI 450,000    

3 118120066 Nguyễn Thị Như Ý 6/4/1994 12KX1 8.89 8.89 87 GIỎI 450,000    

4 118120020 Phan Khánh Linh 9/12/1994 12KX1 8.75 8.75 85 GIỎI 450,000    

5 118120035 Đặng Thị Phương Oanh 4/1/1994 12KX1 8.74 8.74 89 GIỎI 450,000    

6 118120064 Mai Tuấn Vũ 10/3/1994 12KX1 8.42 0.3 8.72 94 GIỎI 450,000    

7 118120024 Huỳnh Thị Thanh Minh 4/7/1994 12KX1 8.71 8.71 87 GIỎI 450,000    

8 118120004 Lê Thị Hà Giang 12/8/1994 12KX1 8.46 0.2 8.66 92 GIỎI 450,000    

9 118120062 Nguyễn Thị Cẩm Tú 9/18/1994 12KX1 8.66 8.66 91 GIỎI 450,000    

10 118120018 Lê Hồ Tố Linh 3/8/1994 12KX1 8.65 8.65 89 GIỎI 450,000    

11 118120051 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2/25/1994 12KX1 8.65 8.65 89 GIỎI 450,000    

12 118120001 Nguyễn Thị Bích 6/2/1994 12KX1 8.56 8.56 89 GIỎI 450,000    

13 118120033 Võ Đặng Hà Nhi 9/8/1994 12KX1 8.36 8.36 89 GIỎI 450,000    

14 118120061 Hoàng Thị Tuất 4/8/1994 12KX1 8.36 8.36 88 GIỎI 450,000    

15 118120026 Nguyễn Thị Diểm My 6/10/1994 12KX1 8.24 8.24 88 GIỎI 450,000    

16 118120039 Võ Thị Hoàng Phượng 2/26/1993 12KX1 8.18 8.18 89 GIỎI 450,000    

17 118120045 Dương Thị Như Quỳnh 3/29/1994 12KX1 8.16 8.16 90 GIỎI 450,000    

18 118120044 Trần Thị Quyền 11/19/1994 12KX1 8.15 8.15 90 GIỎI 450,000    

19 118120037 Trần Thị Viết Phương 1/30/1994 12KX1 8.12 8.12 89 GIỎI 450,000    

20 118120065 Hoàng Thanh Yến 12/26/1994 12KX1 8.11 8.11 89 GIỎI 450,000    

21 118120095 Nguyễn Thị Kiều My 7/19/1994 12KX2 8.96 0.2 9.16 90 XUẤT SẮC 500,000    

22 118120090 Võ Thị Loan 5/24/1994 12KX2 8.92 8.92 92 GIỎI 450,000    

23 118120123 Hoàng Thùy Trang 2/26/1994 12KX2 8.51 0.2 8.71 93 GIỎI 450,000    

24 118120075 Lê Thị Diệu Hiền 9/5/1994 12KX2 8.65 8.65 84 GIỎI 450,000    

25 118120116 Hồ Thị Lệ Thu 8/17/1994 12KX2 8.55 8.55 89 GIỎI 450,000    

26 118120091 Nguyễn Hữu Hoàng Long 10/22/1994 12KX2 8.54 8.54 89 GIỎI 450,000    
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27 118120115 Nguyễn Đức Thiện 2/20/1994 12KX2 8.22 0.3 8.52 93 GIỎI 450,000    

28 118120097 Nguyễn Thị Thu Ngân 11/18/1994 12KX2 8.28 8.28 84 GIỎI 450,000    

29 118120099 Lâm Tỳ Ny 9/1/1994 12KX2 8.21 8.21 92 GIỎI 450,000    

30 118120094 Nguyễn Thành Minh 8/31/1994 12KX2 7.86 0.3 8.16 94 GIỎI 450,000    

31 118120119 Nguyễn Thị Thu Thũy 4/10/1994 12KX2 8.16 8.16 88 GIỎI 450,000    

32 118120076 Ngô Thị Thu Hiền 11/4/1994 12KX2 8.13 8.13 89 GIỎI 450,000    

33 118120130 Nguyễn Thị Kim Chung 7/20/1994 12QLCN 8.83 0.3 9.13 94 XUẤT SẮC 500,000    

34 118120195 Phạm Hồng Trường 2/12/1985 12QLCN 7.89 0.3 8.19 94 GIỎI 450,000    

35 118120160 Bùi Thị Mi 3/20/1994 12QLCN 8.16 8.16 88 GIỎI 450,000    

36 118120168 Nguyễn Nguyễn Yến Nhi 11/24/1994 12QLCN 8.16 8.16 89 GIỎI 450,000    

37 118130033 Võ Thị Bích Ngọc 3/15/1995 13KX1 8.56 8.56 80 GIỎI 450,000    

38 118130055 Thái Thị Thủy 5/3/1995 13KX1 8.56 8.56 80 GIỎI 450,000    

39 118130037 Trần Thị Hồng Nhung 6/6/1995 13KX1 8.25 0.2 8.45 90 GIỎI 450,000    

40 118130054 Võ Thị Diệu Thu 10/9/1995 13KX1 8.42 8.42 80 GIỎI 450,000    

41 118130007 Trịnh Thị My Diễm 11/5/1995 13KX1 8.27 8.27 89 GIỎI 450,000    

42 118130015 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2/12/1995 13KX1 8.27 8.27 80 GIỎI 450,000    

43 118130051 Lê Thị Anh Thi 6/25/1995 13KX1 7.91 0.3 8.21 92 GIỎI 450,000    

44 118130029 Nguyễn Thị Khánh Ly 5/10/1995 13KX1 8.16 8.16 89 GIỎI 450,000    

45 118130044 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 4/1/1995 13KX1 8.16 8.16 83 GIỎI 450,000    

46 118130085 Huỳnh Thị Gia Hy 5/11/1995 13KX2 8.43 0.3 8.73 91 GIỎI 450,000    

47 118130116 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10/27/1995 13KX2 8.49 8.49 89 GIỎI 450,000    

48 118130083 Hoàng Anh Hùng 3/30/1995 13KX2 8.28 0.2 8.48 91 GIỎI 450,000    

49 118130096 Nguyễn Thị Nguyệt 6/15/1995 13KX2 8.44 8.44 90 GIỎI 450,000    

50 118130102 Hà Thị Phượng 4/14/1995 13KX2 8.43 8.43 87 GIỎI 450,000    

51 118130076 Trần Thị Linh Hà 7/22/1995 13KX2 8.32 8.32 87 GIỎI 450,000    

52 118130077 Lê Thị Thúy Hằng 6/12/1995 13KX2 8.28 8.28 82 GIỎI 450,000    

53 118130088 Nguyễn Thị Lệ 8/26/1995 13KX2 8.27 8.27 89 GIỎI 450,000    

54 118130124 Trần Thị Hải Yến 5/19/1995 13KX2 8.24 8.24 89 GIỎI 450,000    

55 118130074 Hoàng Thị Duyên 6/17/1995 13KX2 8.15 8.15 85 GIỎI 450,000    

56 118130100 Võ Thị Oanh 3/3/1995 13KX2 7.89 0.2 8.09 91 GIỎI 450,000    

57 118130197 Võ Thị Hồng Thúy 4/1/1995 13QLCN 8.78 0.2 8.98 92 GIỎI 450,000    



58 118130198 Ngô Thị Xuân Thùy 10/3/1995 13QLCN 8.8 8.8 93 GIỎI 450,000    

59 118130158 Nguyễn Thị Khánh Huyền 3/29/1994 13QLCN 8.76 8.76 93 GIỎI 450,000    

60 118130148 Phạm Thị Hoà 10/29/1995 13QLCN 8.73 8.73 92 GIỎI 450,000    

61 118130177 Nguyễn Thị Nguyệt 10/2/1995 13QLCN 8.69 8.69 89 GIỎI 450,000    

62 118130195 Trần Thị Mai Thông 8/18/1995 13QLCN 8.68 8.68 93 GIỎI 450,000    

63 118130170 Nguyễn Thị Thanh Nga 4/24/1995 13QLCN 8.65 8.65 89 GIỎI 450,000    

64 118130168 Nguyễn Thị Hà My 12/8/1995 13QLCN 8.6 8.6 90 GIỎI 450,000    

65 118130162 Hà Thị Kim Liên 10/9/1995 13QLCN 8.54 8.54 93 GIỎI 450,000    

66 118130152 Đỗ Thị Kim Huệ 7/26/1995 13QLCN 8.48 8.48 89 GIỎI 450,000    

67 118130191 Nguyễn Thị Thu Thắm 9/18/1995 13QLCN 8.47 8.47 89 GIỎI 450,000    

68 118130139 Nguyễn Thị Thu Dung 2/10/1995 13QLCN 8.33 8.33 89 GIỎI 450,000    

69 118130127 Lê Thị ánh 6/3/1995 13QLCN 8.31 8.31 91 GIỎI 450,000    

70 118130219 Ngô Văn Vũ 12/15/1995 13QLCN 8.01 0.3 8.31 90 GIỎI 450,000    

71 118130192 Lý Thu Thảo 7/1/1995 13QLCN 8.29 8.29 89 GIỎI 450,000    

72 118130220 Cao Quang Uy Vỹ 4/11/1995 13QLCN 8.04 0.2 8.24 90 GIỎI 450,000    

73 118130190 Nguyễn Thị Khánh Tâm 4/30/1995 13QLCN 8.23 8.23 89 GIỎI 450,000    

74 118130180 Lê Thị Hồng Nương 11/16/1994 13QLCN 8.22 8.22 89 GIỎI 450,000    

75 118130173 Phạm Thị Kim Ngân 2/14/1994 13QLCN 8.2 8.2 91 GIỎI 450,000    

76 118130178 Phạm Thị Tú Nguyệt 11/24/1994 13QLCN 8.19 8.19 89 GIỎI 450,000    

77 118130202 Ngô Thị Thùy Trâm 11/20/1995 13QLCN 8.19 8.19 88 GIỎI 450,000    

78 118130175 Trương Văn Nghĩa 5/8/1994 13QLCN 8.15 8.15 92 GIỎI 450,000    

79 118130172 Ngô Thị Hà Ngân 1/15/1995 13QLCN 8.14 8.14 89 GIỎI 450,000    

80 118130206 Phạm Thị Thu Trang 11/14/1995 13QLCN 8.13 8.13 91 GIỎI 450,000    

81 118130167 Phan Thanh Mãi 2/26/1995 13QLCN 8.09 8.09 89 GIỎI 450,000    

82 118130210 Đặng Thị Cẩm Tú 7/20/1995 13QLCN 8.09 8.09 89 GIỎI 450,000    

83 118140071 Mạc Thị Vy 11/12/1996 14KX1 8.42 0.2 8.62 89 GIỎI 450,000    

84 118140035 Đinh Thượng Nha 2/22/1996 14KX1 8.39 8.39 87 GIỎI 450,000    

85 118140067 Lê Anh Trí 4/12/1996 14KX1 7.93 0.3 8.23 91 GIỎI 450,000    

86 118140037 Đoàn Thị Hà Ny 8/12/1996 14KX1 8.18 8.18 86 GIỎI 450,000    

87 118140032 Bùi Thị Thiên Ngân 7/12/1996 14KX1 7.97 0.2 8.17 88 GIỎI 450,000    

88 118140119 Lê Thị Như Quyên 11/12/1996 14QLCN 8.28 0.3 8.58 97 GIỎI 450,000    



89 118140114 Phạm Thị Diễm Phương 11/4/1995 14QLCN 8.18 0.3 8.48 100 GIỎI 450,000    

90 118140074 Hồ Tiền Anh 4/30/1996 14QLCN 8.33 8.33 84 GIỎI 450,000    

91 118140073 Phan Thị Tú Ân 12/1/1996 14QLCN 8.05 0.2 8.25 93 GIỎI 450,000    

92 118140116 Nguyễn Mỹ Phượng 6/14/1995 14QLCN 8.22 8.22 85 GIỎI 450,000    

93 118150024 Hà Thuỳ Linh 1/14/1997 15KX1 9.08 9.08 84 GIỎI 450,000    

94 118150008 Vũ Thị Thùy Dung 3/15/1997 15KX1 8.43 0.3 8.73 93 GIỎI 450,000    


